
Đến 20
 máy

Trên 20 
máy

Đến 20
 máy

Trên 20 
máy

Đến 20 
máy

Trên 20 
máy

1 Phí dịch vụ hàng tháng (VNĐ) 50,000 45,000 69,000 59,000 99,000 89,000

2
Phí khởi tạo dịch vụ:  Cài mới  hệ điều hành, thiết lặp 
thông số, các trình tiện ích cơ bản, đồng bộ và chuẩn hóa 
máy tính.

3 Bảo trì định kỳ 

4 Vệ sinh thiết bị phần cứng định kỳ

5 Số lần hỗ trợ kỹ thuật tận nơi miễn phí 

6 Thời gian xử lý tận nơi theo yêu cầu (theo mục 5)

7 Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ xa (sửa máy tính online)

8
Hỗ trợ - tư vấn qua Tổng đài, qua internet 
(YM, Email, Forum)

9
Cho mượn máy, thiết bị thay thế trong trường hợp chưa 
khắc phục được sự cố ngay

10 Tư vấn thay thế linh kiện và lắp đặt mới thiết bị P P P P P P

11 Cài đặt và cập nhật mới: phần mềm, game, Antivirus P P P P P P

12 Tư vấn hướng dẫn sử dụng máy tính P P P P P P

13
Tư vấn giải pháp CNTT cho doanh nghiệp: giải pháp 
mạng chuyên nghiệp; giải pháp quản lý nhân viên; giải 
pháp quản trị dữ liệu tập trung, quản trị máy chủ 

P P P P P P

14 Tư vấn giải pháp quản lý hệ thống Email P P P P P P

15
Cập nhật tin tức chuyên ngành, bảng báo giá máy tính, 
thiết bị

16 Nhận báo cáo hàng tháng về tính trạng hệ thống máy tính P P P P P P

17
Hưởng các chính sách khuyến mãi và quà tặng của công 
ty LTC

P P P P P P

1 Phí bảo trì máy in, máy fax, máy scanner (máy / tháng)

2 Phí bảo trì và quản trị server (máy / tháng)

3 Phí bảo trì hệ thống mạng: Router ADSL, Switch

4 Camera IP, Camera CCD (cái / tháng)

5 Tổng đài PBX - PABX - IP PBX System (cái/ tháng)

1 Ưu đãi khi thanh toán 3 tháng

2 Ưu đãi khi thanh toán 6 tháng trở lên

3 Ưu đãi khi sử dụng các giải pháp do LTC triển khai

Giảm ngay 5% trên tổng giá trị thanh toán

Giảm ngay 10% trên tổng giá trị thanh toán

Giảm ngay 10% phí dịch vụ kỹ thuật

30.000 VNĐ -> 50.000 VNĐ

300.000 VNĐ -> 500.000 VNĐ
100.000 VNĐ -> 300.000 VNĐ

Thời hạn hợp đồng tối thiểu 12 tháng

20.000 VNĐ -> 100.000 VNĐ
100.000 VNĐ -> 500.000 VNĐ

2 tháng / lần

= số lượng máy:4 = số lượng máy:3 = số lượng máy:2

1 lần / tháng

Định kỳ hàng  tuần qua email

có 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ
(Áp dụng tại TPHCM, có hiệu lực từ ngày 01 / 09 / 2010, chưa bao gồm 10%  thuế VAT )

STT Basic FullLite

trong vòng 4 giờ

GÓI DỊCH VỤ BẢO TRÌ

70,000 VNĐ / máy

Nội Dung
(Các dịch vụ kỹ thuật sẽ triển khai 

và các ưu đãi từ LTC)

6 tháng / lần

*Bảng giá áp dụng cho các yêu cầu phổ biến. Với các yêu cầu đặc biệt chưa có trong bảng giá, 
vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn miễn phí: (08) 2200 1771

Hotline: 0917 457 570 (anh Tùng)  - 0917 356 949 (anh Thiên)

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG & ƯU ĐÃI THANH TOÁN

trong vòng 3 giờ trong vòng 1 giờ

4 tháng / lần

Không áp dụng Không áp dụng

Giờ hành chánh; Không giới hạn số lần

24/7

CÁC DỊCH VỤ BẢO TRÌ KHÁC  (giá bảo trì tùy theo số lượng, loại máy và công việc bảo trì)



MÃ HẠNG MỤC ĐƠN GIÁ

A1
Cài đặt Hệ điều hành, driver & các phần mềm cơ bản dành cho máy PC:
 Windows 98, Win ME, Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 

120.000 -> 220.000 VNĐ/HĐH/PC          

A2
Cài đặt Hệ điều hành, driver & các phần mềm cơ bản dành cho máy Laptop, Netbook: 
Windows 98, Win ME, Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 

150.000 -> 250.000 VNĐ/HĐH/Laptop       

A3
Cài đặt  phần mềm ứng dụng: Font tiếng Việt; bộ gõ tiếng Việt.; MS Office 2000; XP; 2003; 2007; Photoshop; 
Corel; 3D Max; AutoCad; Illustrator; Multimedia, Giải trí, Học hành. ……

70.000 -> 150.000 VNĐ/lần/PC
(Tùy theo số lượng phần mềm sẽ cài đặt )

A4 Cài đặt mới Driver: Sound, VGA, Printer, Scanner, Webcam,…(thiết bị đã gắn vào máy tính nhưng chưa có driver) 
50.000 -> 100.000 VNĐ/lần/PC
(Tùy theo số lượng )

A5 Cài đặt, cập nhật Games  trên máy tính đơn (Tùy theo số lượng ) 50.000 -> 80.000 VNĐ/lần/PC

A6 Cài đặt mới phần mềm AntiVirus, Anti Spyware, Anti Adware, Anti Spam vv.. 70.000 VNĐ/lần/máy

A7 Diệt virus, quét virus, sửa lỗi windows (tùy theo mức độ, tình trạng của máy bị nhiễm, bị lỗi) 70.000 -> 200.000 VNĐ/lần/máy

A8 Kiểm tra tình trạng ; cấu hình, thông số kỹ thuật của máy tính; Lưu trữ, dự phòng các Driver cho máy tính. 70.000 VNĐ/lần/máy

A9 Sửa lỗi đĩa cứng (lỗi mềm); sửa lỗi windows; sửa lỗi phần mềm ứng dụng; Cài đặt chia sẻ máy in 70.000 ->100.000 VNĐ/lần/máy

A10 Cài đặt Hệ điều hành trên Server: Server 2003,  Server  2008 (chưa bao gồm cài đặt các dịch vụ mạng) 250.000 VNĐ/HĐH                    

A11 Cài đặt các dịch vụ và vận hành trên hệ thống  Server 2003,  Server  2008 300.000 VNĐ -> 800.000 VNĐ / Server                    

A12 Dịch vụ cài đặt dành cho máy Mac, Macbook 200.000 VNĐ -> 500.000 VNĐ

A12 Dịch vụ khôi phục, lấy lại dữ liệu đã mất  (tùy theo tình trạng và dung lượng dữ liệu cần phục hồi) Từ 200.000 VNĐ trở lên

* Bảng giá áp dụng cho các tình huống phổ biến, với các yêu cầu đặt biệt không có trong bảng giá, Qúi khách vui lòng thỏa thuận với nhân viên LTC trước khi tiến 
hành cài đặt, triển khai dịch vụ .
Hotline: 0917 457 570 (anh Tùng)  - 0917 356 949 (anh Thiên)

* Bảng giá chưa bao gồm thuế  VAT 10% - Phí dịch vụ tối thiểu là 70.000 đ/ lần xử lý

A. CÁC DỊCH VỤ VỀ CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH, PHẦN MỀM MÁY TÍNH

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 
 ( Bảng giá áp dụng cho dịch vụ tại địa chỉ khách hàng, có hiệu lực từ  01/ 09 / 2010)
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